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i. Phần mở đầu
1. Lý do chọn sáng kiến
Dạy học là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, sáng tạo, đổi mới không ngừng các phương pháp dạy học. Nếu chỉ đi theo lối mòn sẽ làm mất đi nhiều giá trị của môn học trong thời đại hiện tại và đánh mất cơ hội của học sinh được tiếp cận phương pháp mới để thay đổi tư duy, phát triển năng lực, phẩm chất người học. 

Theo xu hướng ngày càng phát triển chung của toàn xã hội về nhiều mặt thì giáo dục là lĩnh vực cần sự đổi mới nhạy bén nhất. Vậy nên bản thân là một giáo viên cần tiếp cận nhanh các phương pháp dạy học mới, phù hợp để thay đổi lối dạy truyền thống để giúp học sinh có chất lượng học tập tốt hơn và hứng thú hơn với môn học. Đó là yêu cầu cũng là trách nhiệm của người giáo viên trong thời đại mới. 

Hiện nay, nhiều học sinh không hứng thú với việc học môn giáo dục quốc phòng an ninh, coi đó là môn học không quan trọng, không cần thiết. Vậy nên việc tìm ra phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh là điều quan trọng. Để làm được điều này trước hết phải cho các em thấy được học môn Giáo dục Quốc phòng – an ninh thực chất không phải là ghi chép, học thuộc lòng động tác mà đó là môn học đem lại giá trị lớn chứa đựng những giá trị tư tưởng lớn của nhân loại, giúp các em phát huy được sự sáng tạo, năng lực cần thiết, bồi dưỡng kỹ năng sống, thích ứng với cuộc sống góp phần hình thành nhân cách, lối sống của mỗi con người. 

Trường THPT Quang Trung là một trường học thuộc huyện miền núi Sơn Hà, với đầy đủ những đặc thù của trường học miền núi. Vì vậy công tác dạy học và giáo dục còn nhiều vấn đề khó khăn. Học sinh Quang Trung rất rụt rè, ngại chia sẻ vì phần lớn. các em là người dân tộc thiểu số Hre. Việc thể hiện cảm xúc, những hành động, chia sẻ quan điểm cá nhân, bày tỏ ý kiến còn e sợ. Vậy nên tìm ra phương pháp dạy học phù hợp với các em là điều vô cùng cần thiết để giúp các em tự tin hơn, bồi dưỡng về kỹ năng, phát triển về năng lực. Từ đó đem lại kết quả học tập tốt hơn mà không đè nặng lý thuyết sáo rỗng khiến học sinh cảm thấy áp lực. Vì những điều đã chia sẻ ở trên tôi xin đưa ra biện pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục Quốc phòng – an ninh: “Biện pháp tổ chức Hội thao kết hợp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh”.
2. Mục đích nghiên cứu
Vấn đề được đưa ra nhằm giúp học sinh có thêm hứng thú trong học tập môn quốc phòng – an ninh không còn quá nhàm chán, nhận ra được nhiều giá trị hơn từ học tập lý thuyết đi đôi với thực hành động tác, nâng cao kỹ năng và bồi dưỡng kiến thức cho học sinh bằng cách trực quan, thú vị, phát triển được năng khiếu cho cá nhân. Qua các hoạt động của hội thao kết hợp với việc kiểm tra đánh giá có thể kết nối hiệu quả hơn giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau. Từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh ở trường THPT Quang Trung. 

3. Đối tượng nghiên cứu
Học sinh khối 10 và khối 11 năm học 2020 – 2021 tại trường THPT Quang Trung.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu biện pháp dạy học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh, để từ đó rút ra những biện pháp thích hợp để nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường THPT Quang Trung.

5. Phạm vi áp dụng của sáng kiến

Với sáng kiến “Biện pháp tổ chức Hội thao kết hợp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh” được cá nhân là giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại trường Trung học phổ thông Quang Trung, huyện Sơn Hà áp dụng tại trường có hiệu quả và có thể nhân rộng, áp dụng cho tất cả các trường Trung học phổ thông trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Việc thực hiện các giải pháp này không khó nhưng đòi hỏi ở chúng ta phải có tính sáng tạo, đổi mới và có tính khả thi nhằm trau dồi các kĩ năng cần thiết, bổ ích, giúp học sinh tự tin hơn, ngày càng yêu thích môn học và phát triển toàn diện về mọi mặt. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đặc biệt kết quả môn Giáo dục quốc phòng – An ninh được cải thiện hơn.
II. Phần nội dung
1. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện và áp dụng sáng kiến từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023.
2. Đánh giá thực trạng dạy học môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại trường Trung học phổ thông Quang Trung.
Chương trình GDQP-AN cho học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT là một môn học chính khóa, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp Xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc. Là một trong những nội dung giáo dục toàn diện trong nhà trường góp phần hình thành nhân cách con người mới XHCN, mặt khác GDQP-AN còn trang bị kiến thức, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, dần hình thành con người có chuyên môn nghiệp vụ biết kết hợp kinh tế với quốc phòng góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

Tuy nhiên, quyết định số 52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các danh mục thiết bị dạy học môn GDQP-AN trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các trường THPT đã ban hành; song ở các cơ sở chưa được triển khai đầy đủ; từ đó việc bảo đảm kinh phí và thiết bị dạy và học môn GDQP-AN chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, vật chất phục vụ cho môn học này chưa đáp ứng được cho nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, dẫn đến việc học tập môn GDQP-AN ở các trường hiệu quả còn thấp, chất lượng chưa cao. Ngoài việc chưa được quan tâm đúng mức, thì giáo viên được phân công đảm nhiệm môn học lại chưa mạmh dạn đề xuất, đề đạt những nhu cầu cần thiết với lãnh đạo nhà trường nên phần nào đã làm giảm chất lượng môn học GDQP-AN đối với học sinh.

Trường THPT Quang Trung là trường nằm trên địa bàn huyện miền núi với những đặc điểm riêng và khó khăn bất cập trong công tác dạy và học. Những năm qua có nhiều sự đổi mới trong chuyên môn cũng như chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác chuyên môn ở nhà trường, ở tổ chuyên môn và giáo viên giảng dạy cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ để phù hợp với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, bên cạnh những học sinh tích cực học tập, rèn luyện thì tỉ lệ học sinh không hứng thú với môn học ngày càng nhiều dễn đến chất lượng môn học chưa cao.
a) Kết quả đạt được
- Về đội ngũ giáo viên môn Giáo dục quốc phòng – An ninh:
Trường trung học phổ thông Quang Trung, Sơn Thành, Sơn Hà, Quảng Ngãi được khánh thành và đưa vào sử dụng năm 2008. Với đội ngũ giáo viên hiện tại có 45 giáo viên, trong đó có 02 giáo viên dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh có chuyên môn vững vàng và luôn tìm tòi học hỏi phương pháp giảng dạy mới, phù hợp với điều kiện của nhà trường cũng như phù hợp với đối tượng học sinh. 
- Về điều kiện sân bãi và cơ sở vật chất:

Môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc. Là một trường chuẩn quốc gia, có nhiều cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập ngày càng được trang bị đầy đủ hơn. Trong nhiều năm gần đây thành tích thi đấu của học sinh ở Hội thao Giáo dục quốc phòng – An ninh tăng cao, học sinh hứng thú hơn trong các tiết học.
Bảng 1: Thống kê trang thiết bị Giáo dục quốc phòng – An ninh tại trường Trung học phổ thông Quang Trung
	TT
	TÊN DỤNG CỤ
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG

	1
	Sân tập luyện
	01 sân
	Bình thường

	2
	Nhà thi đấu đa năng
	01 cái
	Bình thường

	3
	Bộ tranh GDQP dùng cho lớp 10
	01 bộ
	Bình thường

	4
	Bộ tranh GDQP dùng cho lớp 11
	01 bộ
	Bình thường

	5
	Bộ tranh GDQP dùng cho lớp 12
	01 bộ
	Bình thường

	6
	Súng tiểu liên AK 47 cấp 4
	23 khẩu
	Bình thường

	7
	Lựu đạn luyện tập
	24 quả
	Bình thường

	8
	Máy bắn tập MBT-03
	1 bộ
	Bình thường

	9
	Bia số 4
	3 cái
	Bình thường

	10
	Cán cấp cứu chuyển thương
	2 cái
	Bình thường

	11
	Tủ đựng súng
	03 cái
	Bình thường


- Về việc giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh tại trường trung học phổ thông Quang Trung:

Năm học 2020 – 2021 trường trung học phổ thông Quang Trung có tổng số lớp là 22 lớp gồm 827 học sinh. Trong đó khối 10 gồm 9 lớp với 342 học sinh, khối 11 gồm 7 lớp với 257 học sinh và khối 12 gồm 6 lớp với  228 học sinh. Giáo viên bộ môn lên lớp đầy đủ theo đúng theo kế hoạch giáo dục môn học, học sinh chăm ngoan và tích cực học tập cũng như rèn luyện. 
b) Những mặt còn hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số mặt hạn chế như:

- Là một trường nằm trên địa bàn huyện miền núi, tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số Hre chiếm trên 90%, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học sinh bị chi phối tâm lí nên tình trạng học sinh lơ là, không hứng thú trong học tập môn Giáo dục quốc phòng – An ninh. Các tiết học thường bị gián đoạn bởi điều kiện thời tiết như mưa, bão hoặc quá nắng không tập luyện được.
- Các phương tiện phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của học sinh như tranh ảnh, thiết bị dạy học chưa đầy đủ.

- Giáo viên giảng dạy bộ môn còn khá trẻ, tuy có nhiều điểm mới trong phương pháp giảng dạy nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, việc xử lí các tình huống còn chưa hiệu quả. 
Dưới đây là kết quả môn Giáo dục quốc phòng – An ninh của học sinh khối 10 và 11 học kì I như sau:

Bảng 2: kết quả môn Giáo dục quốc phòng – An ninh của học sinh khối 10 và 11 học kì I
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm giỏi (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm khá (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm trung bình (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm yếu (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm kém (%)

	10
	342 (100%)
	55
(16,1%)
	92 (26,9%)
	156

(45,6%)
	29

(8.5%)
	10 (2.9%)

	11
	257
(100%)
	31
(12.1%)
	87
(33.9%)
	110
(42.8%)
	21
(8.2%)
	8
(3.1%)


c) Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế
- Nguyên nhân đạt được:
Góp phần vào những thành tích của nhóm bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh không thể không kể đến là sự quan tâm, động viên và tham mưu kịp thời của Ban Giám Hiệu nhà trường, sự hợp tác của các Ban, Đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm và tất cả giáo viên bộ môn trong nhà trường.

Điều kiện nhà trường nằm ở huyện miền núi nên học sinh có tố chất thể lực tốt, thích hợp học tập và rèn luyện ở những nội dung thực hành.

Bên cạnh đó, nhóm bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh của nhà trường hàng năm đều có sự đầu tư về chuyên môn thông qua các tiết đăng kí dự giờ, sinh hoạt cụm chuyên môn, tập huấn chuyên môn cấp cơ sở.
- Nguyên nhân hạn chế:

Các tiết học thường bị gián đoạn bởi thời tiết, trong những năm học gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhà trường không tổ chức được nhiều hoạt động làm hạn chế việc tham gia thi đấu của học sinh, không tạo được hứng thú cho học sinh.

Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh chỉ có ở cấp trung học phổ thông nên khi bước vào cấp học mới, đa số học sinh còn lạ lẫm, bỡ ngỡ và chưa thực sự yêu thích môn học này.
Nguyên nhân về phía môi trường xã hội: Ngoài môi trường gia đình và nhà trường ra, học sinh còn phụ thuộc rất lớn vào môi trường xã hội. Hiện nay do sự phát triển kinh tế - xã hội, sự phát triển của mạng lưới thông tin hiện đại, sự du nhập của nhiều loại hình văn hoá khác nhau đã ảnh hưởng không ít đến tầng lớp thanh thiếu niên. Các loại hình dịch vụ như Internet, bi da, karaoke và đặc biệt là lạm dụng quá mức trong sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, instagram…đã lôi kéo không ít học sinh vào đam mê những trò chơi vô bổ và tiếp nhận nhiều luồng thông tin chưa chính xác dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Hiện tượng học sinh trốn học để chơi điện tử, bi da, đánh bạc... là chuyện thường ngày, có cả em hết tiền nảy sinh hành vi trộm cắp, cướp giật làm ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập của học sinh.
- Nguyên nhân chủ quan về phía bản thân các em: Do đặc điểm tâm sinh lý của học sinh, lứa tuổi mà nhiều người cho rằng "Ăn chưa no, lo chưa đến", suy nghĩ còn non nớt, nhận thức chưa cao chính vì thế các em có những hành vi thiếu chuẩn xác là điều không thể tránh khỏi.

Kết quả khảo sát ban đầu về sự yêu thích môn học của học sinh khối 10 và khối 11 trước khi thực hiện biện pháp như sau:
Bảng 3: Kết quả khảo sát ban đầu về sự yêu thích môn học của học sinh khối 10 và khối 11 trước khi thực hiện biện pháp

	TT
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Số lượng học sinh yêu thích môn học (%)
	Số lượng học sinh không  yêu thích môn học (%)

	1
	10
	342 (100%)
	125 (36,5%)
	217 (63,5)

	2
	11
	257 (100%)
	107 (41,6%)
	150 (58,4)


Từ việc nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh không yêu thích, không hứng thú đối với môn Giáo dục quốc phòng – An ninh dẫn đến kết quả học tập của học sinh giảm sút, học sinh không tích cực luyện tập  nên tôi tìm ra những giải pháp tối ưu để từng bước nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy bộ môn trường Trung học phổ thông Quang Trung. Sau đây là một vài kinh nghiệm của bản thân trong việc thực hiện các giải pháp mà tôi muốn trao đổi cùng đồng nghiệp qua sáng kiến kinh nghiệm này.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Căn cứ thực hiện

a) Cơ sở lý luận

Nghiên cứu này dựa trên lý luận về phương pháp dạy học. Từ các cơ cở lý luận trên đưa vào giải quyết các vấn đề trong dạy học và kết hợp hội thao quốc phòng. Nhờ đó nâng cao chất lượng hiệu quả giảng dạy bộ môn bằng việc tạo tiền đề về tâm lý hứng thú với môn học thông qua các hoạt động. 


Đồng thời dựa trên cơ sở của các hoạt động và kiểm tra đánh giá theo phẩm chất và năng lực. Từ đó khai thác những đặc thù chung của bộ môn hướng các em đến tiếp nhận môn học một cách tự nhiên nhất, phát huy sự sáng tạo, cá tính, phẩm chất và năng lực của mỗi học sinh. 

b) Cơ sở thực tiễn
Trên cơ sở thực tiễn của trường THPT Quang Trung, đặc điểm học sinh, tính chất vùng miền, thực tế tình hình dạy học và giáo dục của nhà trường đưa ra giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. Hướng đến thay đổi nhận thức về bộ môn Giáo dục quốc phòng – an ninh, tìm ra phương pháp dạy học thích hợp với đối tượng học sinh. Qua đó nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn và chất lượng giáo dục của nhà trường.

2. Nội dung, giải pháp và cách thức thực hiện

a) Nội dung, phương pháp

Muốn thực hiện tốt nội dung biện pháp tổ chức hội thao kết hợp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường THPT Quang Trung nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng môn học cần tuân thủ các nguyên tắc và phương pháp cơ bản sau:
- Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế: Căn cứ vào các văn bản quy định quản lý hoạt động dạy và học của Bộ giáo dục và đào tạo, của UBND tỉnh và Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đối với các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn: Việc đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đem lại nhiều điểm mới tuy nhiên đòi hỏi giáo viên phải chủ động nắm bắt, trau dồi chuyên môn để tiếp thu những phương pháp mới một cách hiệu quả. Thực trạng cơ sở vật chất đối với môn Giáo dục quốc phòng - an ninh còn hạn chế nên gây khó khăn cho giáo viên trong quá trình lên lớp và một số nội dung học sinh không có dụng cụ để thực hành.

- Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan: Khi nghiên cứu, xây dựng biện pháp phải đảm bảo tính trung thực, khoa học với các bước tiến hành cụ thể và chính xác. Biện pháp đã được kiểm chứng, khảo nghiệm một cách có căn cứ khách quan và có khả năng thực hiện cao.

- Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi: Biện pháp mang tính khả thi, đã được áp dụng thực tiễn tại trường THPT Quang Trung, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và tình hình học sinh. Biện pháp có thể được tổ chức, áp dụng rộng rãi, cải tiến ngày càng hoàn thiện và đáp ứng phạm vi rộng hơn.
- Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp nghiên cứu lý luận.
Phương pháp khảo sát thực tế.
Phương pháp tổng kết thực tiễn.
Phương pháp thử nghiệm.

Phương pháp điều tra.

Phương pháp thu thập thông tin.

Phương pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục.

Phương pháp tự học, tự rèn luyện.

Phương pháp biểu dương, khen thưởng.

Phương pháp trách phạt, phê bình.

b) Giải pháp thực hiện

Việc học tập tốt một môn học còn khá mới mẻ đối với các em học sinh vừa chuyển cấp là một điều khó khăn, rất khó để tạo hứng thú đối với các em nếu như giáo viên vẫn cứ giảng dạy theo phương pháp truyền thống mà không trau dồi, làm mới mỗi ngày. Vì vậy, nếu kết hợp giữa phương pháp dạy học ghi chép và thực hiện thuần thục động tác với phương pháp tổ chức hội thao kết hợp với việc kiểm tra đánh giá quá trình học tập của học sinh sẽ đem lại hiệu quả cao và tạo được sự hấp dẫn môn học.

Hội thao quốc phòng không chỉ giúp nhà trường làm tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện, giúp giáo viên đánh giá được kết quả sau quá trình dạy học của mình mà còn nâng cao sức khỏe học sinh, tạo hứng thú học tập và giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cũng như đáp ứng nguồn lực học sinh giỏi cho hội thao quốc phòng cấp Tỉnh trở lên.

Để tổ chức hội thao thành công và đạt kết quả như mong muốn thì giáo viên bộ môn quốc phòng phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh. 
Thời gian tổ chức hội thao kết hợp với thời gian kiểm tra cuối học kì 2 của năm học theo kế hoạch kiểm tra của chuyên môn nhà trường đối với môn giáo dục quốc phòng an ninh. Dưới đây là một số giải pháp mà tôi đã thực hiện:
* Giải pháp 1: Tổ chức thi đấu nội dung bài “Đội ngũ từng người không có súng”
- Đối tượng: Học sinh khối 10

- Thời gian tổ chức: 01 ngày

- Quá trình thực hiện theo những bước cơ bản sau:

Trước hết, khối 10 gồm có 09 lớp, giáo viên đã phân mỗi lớp gồm 4 tiểu đội  (mỗi tiểu đội gồm 9 học sinh không phân biệt nam nữ, trong đó 1 học sinh làm tiểu đội trưởng) trong quá trình học chính khoá. Mỗi tiểu đội lần lượt thực hành nội dung điều lệnh đội ngũ từng người không có súng có sự quan sát, đánh giá và cho điểm của giáo viên bộ môn. Mỗi lớp giáo viên bộ môn sẽ chọn ra 1 tiểu đội làm tốt nhất để thi đấu với các tiểu đội của các lớp khác.
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Hình 1: Giáo viên tập trung các lớp lại để phổ biến luật thi đấu
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Hình 2: Tiến hành cho từng tiểu đội của từng lớp thực hiện
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Hình 3: Tiến hành cho từng tiểu đội của từng lớp thực hiện

Mỗi lớp giáo viên bộ môn sẽ chọn ra 1 tiểu đội làm tốt nhất để thi đấu với các tiểu đội của các lớp khác như vậy sau khi tỏ chức thi đấu ở từng lớp thì giáo viên đã chọn ra được 9 tiểu đội xuất sắc nhất để thi đấu chung kết.
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Hình 4: 9 tiểu đội đại diện cho 9 lớp 10 để thi đấu vòng chung kết

Tiếp theo, mỗi lớp sẽ thực hiện bốc thăm thứ tự thi đấu và theo thứ tự đó các lớp lần lượt thực hiện nội dung của bài đội ngũ từng người không có súng gồm: Động tác nghiêm, nghỉ; Động tác quay tại chỗ; Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái và chào; Động tác giậm chân, đi đều, đứng lại và đổi chân trong khi đi và cách thức điều khiển tiểu đội của tiểu đội trưởng như khẩu lệnh to, rõ, dứt khoát và đúng nội dung.
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Hình 5: Phiếu bốc thăm thi đấu
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Hình 6: Học sinh các lớp lần lượt lên bốc thăm thứ tự thi đấu
[image: image7.jpg]



Hình 7: Học sinh các lớp lần lượt lên bốc thăm thứ tự thi đấu

Các tiểu đội đại diện của từng lớp lần lượt thực hiện nội dung theo thứ tự thăm đã bốc.
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Hình 8: Từng tiểu đội lên thực hiện nội dung thi đấu
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Hình 9: Từng tiểu đội lên thực hiện nội dung thi đấu
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Hình 10: Từng tiểu đội lên thực hiện nội dung thi đấu
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Hình 11: Từng tiểu đội lên thực hiện nội dung thi đấu

Vậy sau một ngày tiến hành giải pháp 1 đối với khối 10 kết quả thu được là:

Bảng 4: Kết quả của học sinh khối 10 sau khi tham gia thi đấu nội dung đội ngũ từng người không có súng
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm giỏi (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm khá (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm trung bình (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm yếu (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm kém (%)

	10
	342 (100%)
	121 (35,4%)
	145 (42,5%)
	59 (17,2%)
	17 
(4,9%)
	0 
(0%)


Kết quả ở bảng 3 cho thấy số lượng học sinh đạt điểm khá, giỏi là 226/342 học sinh chiếm tổng tỷ lệ 77,9% thì giáo viên đánh giá được mức độ nhận biết, hiểu bài và tự tin thực hành động tác cũng tính tích cực học tập của học sinh tăng hơn rất nhiều so với đầu năm học của từng học sinh để đánh giá vào thang điểm và chọn ra được những học sinh ưu tú, có tố chất, giọng điệu phù hợp và có sức khoẻ tốt đưa vào đội tuyển để bồi dưỡng tham gia Hội thao quốc phòng cấp tỉnh.

* Giải pháp 2: Tổ chức thi đấu nội dung bài “Kỹ thuật tháo lắp súng tiểu liên AK”
- Đối tượng: Học sinh khối 11
- Thời gian tổ chức: 01 ngày

- Quá trình thực hiện theo những bước cơ bản sau:

- Trước hết, khối 11 gồm 07 lớp, giáo viên tiến hành tổ chức cho mỗi lớp kiểm tra bài tháo, lắp súng tiểu liên AK (súng đã được giáo viên khám an toàn trước khi tiến hành tháo lắp), mỗi lượt tháo lắp súng gồm 05 học sinh, chia đều theo nhóm học sinh nữ và học sinh nam, giáo viên quan sát, bấm thời gian (Thời gian tháo lắp tối đa là 20 giây), đánh giá và cho điểm từng học sinh. 
Bảng 5: Quy đổi thành tích nội dung tháo, lắp súng tiểu liên AK tính thời gian
	Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày

	Thời gian (giây)
	Điểm
	Thời gian (giây)
	Điểm
	Thời gian (giây)
	Điểm

	20
	10,0
	37
	6,6
	54
	3,2

	21
	9,8
	38
	6,4
	55
	3,0

	22
	9,6
	39
	6,2
	56
	2,8

	23
	9,4
	40
	6,0
	57
	2,6

	24
	9,2
	41
	5,8
	58
	2,4

	25
	9,0
	42
	5,6
	59
	2,2

	26
	8,8
	43
	5,4
	60
	2,0

	27
	8,6
	44
	5,2
	61
	1,8

	28
	8,4
	45
	5,0
	62
	1,6

	29
	8,2
	46
	4,8
	63
	1,4

	30
	8,0
	47
	4,6
	64
	1,2

	31
	7,8
	48
	4,4
	65
	1,0

	32
	7,6
	49
	4,2
	66
	0,8

	33
	7,4
	50
	4,0
	67
	0,6

	34
	7,2
	51
	3,8
	68
	0,4

	35
	7,0
	52
	3,6
	69
	0,2

	36
	6,8
	53
	3,4
	70
	0
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Hình 12: Kiểm tra lần lượt 5 học sinh nam của từng lớp
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Hình 13: Kiểm tra lần lượt 5 học sinh nam của từng lớp
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Hình 14: Kiểm tra lần lượt 5 học sinh nữ của từng lớp
Sau khi kiểm tra xong từng lớp, giáo viên thông báo kết quả cho học sinh và chọn ra mỗi lớp 02 học sinh gồm 01 học sinh nam và 01 học sinh nữ tháo lắp với thời gian nhanh nhất, làm đúng, đầy đủ các bước để thi đấu với các lớp khác.

- Tiếp theo, giáo viên chuẩn bị 07 khẩu súng Ak để học sinh của 07 lớp tiến hành thi đấu với nhau. Chia làm 02 lượt thi đấu và mỗi lượt gồm 07 học sinh nam và 07 học sinh nữ đại diện cho 07 lớp.  Học sinh nào tháo lắp thời gian ngắn nhất, đầy đủ các bước và không làm rơi các bộ phận của súng thì chiến thắng.
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Hình 15: 7 học sinh nam đại diện cho 7 lớp thi đấu chung kết
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Hình 16 : 7 học sinh nữ đại diện cho 7 lớp thi đấu chung kết
Như vậy, sau khi tiến hành tổ chức hội thao đối với khối 11 nội dung tháo lắp súng tiểu liên AK thì giáo viên cũng đã đánh giá được mức độ tiếp thu bài, thực hành động tác tháo lắp súng tiểu liên AK của học sinh trong quá trình thi đấu như thế nào và cho điểm. Hơn nữa nhằm tìm ra được học sinh có tố chất, nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh động tác và có sức khoẻ tốt để đào tạo tham gia hội thao quốc phòng cấp tỉnh. Kết quả thi đấu thể hiện ở bảng sau:

Bảng 6: Kết quả thi đấu của học sinh khối 11 ở nội dung “ Tháo, lắp súng tiểu liên AK”

	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm giỏi (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm khá (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm trung bình (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm yếu (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm kém (%)

	11
	257

(100%)
	81

(31,5%)
	105

(40,9%)
	57
(22,2%)
	14
(5,4%)
	0
(0%)


Kết quả ở bảng 6 cho thấy số lượng và tỷ lệ học sinh khối 11 tham gia thi đấu ở hội thao đạt kết quả cao, chiếm 72,4% trên tổng số học sinh. Điều này cho thấy sau quá trình áp dụng biện pháp này hiệu quả mang lại hiệu rất tốt, học sinh tích cực, hứng thú hơn trong học tập.
* Giải pháp 3: Phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh.

Để tổ chức thành công Hội thao cấp trường thì giáo viên bộ môn cùng với tổ chuyên môn thống nhất nội dung, đưa ra kế hoạch cụ thể và được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, được sự tham mưu và tư vấn về các vấn đề nội dung, hình thức, phương pháp cũng như tài chính cho phù hợp với đặc điểm của Hội thao, tính khả thi và phạm vi áp dụng.
Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp quản lý và đôn đốc học sinh lớp mình tham gia tất cả các hoạt động học tập cũng như những hoạt động ngoại khoá của lớp chủ nhiệm. Cho nên việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức hội thao quốc phòng.
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khoá thì cần phải có sự đồng ý, nhất quán của phụ huynh học sinh, giúp các em ngoài những giờ học căng thẳng trên lớp có thể tham gia nhiều hoạt động thi đấu vừa học vừa giải trí, thoả mãn đam mê và thể hiện được năng khiếu của bản thân. 

Từ kết quả ở ba giải pháp cho thấy sự chênh lệch về hiệu quả sau khi áp dụng biện pháp so với ban đầu như sau:
Bảng 7: Kết quả khảo sát về sự yêu thích môn học của học sinh khối 10 và khối 11 sau khi thực hiện biện pháp
	TT
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Số lượng học sinh yêu thích môn học (%)
	Số lượng học sinh không  yêu thích môn học (%)

	1
	10
	342 (100%)
	320 (93.6%)
	22 (6.5%)

	2
	11
	257 (100%)
	236  (91.8%)
	21 (8.2%)


Bảng 8: Kết quả tổng hợp sự yêu thích môn học của học sinh hai khối trước và sau khi áp dụng biện pháp

	TT
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Trước khi áp dụng biện pháp
	Sau khi áp dụng biện pháp

	
	
	
	Số lượng học sinh yêu thích môn học (%)
	Số lượng học sinh không  yêu thích môn học (%)
	Số lượng học sinh yêu thích môn học (%)
	Số lượng học sinh không  yêu thích môn học (%)

	1
	10
	342 (100%)
	125

(36,5%)
	217

(63,5)
	320 (93,6%)
	22

(6,5%)

	2
	11
	257 (100%)
	107

(41,6%)
	150

(58,4)
	236  (91,8%)
	21

(8,2%)



Như vậy ở bảng 8 là kết quả tổng hợp sự yêu thích môn học của học sinh hai khối trước và sau khi áp dụng biện pháp ta thấy số lượng học sinh yêu thích môn học tăng từ dưới 50% tổng số học sinh lên trên 90%, Số lượng học sinh không  yêu thích môn học giảm từ trên 50% trên tổng số học sinh xuống còn dưới 10%.  So sánh kết quả trước và sau đánh giá được hiệu quả của biện pháp mang lại, học sinh năng nổ, tích cực và chủ động hơn rất nhiều sao với trước.
Bảng 9: Kết quả môn Giáo dục quốc phòng – An ninh của học sinh khối 10 và 11 cuối học kì II
	Khối
	Tổng số học sinh (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm giỏi (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm khá (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm trung bình (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm yếu (%)
	Tổng số học sinh đạt điểm kém (%)

	10
	342 (100%)
	97
(28,4%)
	155

 (45,3%)
	76
(22,2%)
	14
(4,09%)
	0
 (0%)

	11
	257
(100%)
	62
(24,1%)
	140
(54,5%)
	46
(17,9%)
	9
(3,5%)
	0
(0%)



Sau thời gian sử dụng biện pháp này học sinh bắt đầu hứng thú hơn với môn học, tham gia hoạt động tích cực hơn và chất lượng môn học cao hơn. Trong năm học 2020-2021 có hơn 95% học sinh đạt từ trung bình môn học trở lên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường trung học phổ thông.
IV. KẾT LUẬN 
Con đường giáo dục với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nhiều bản lĩnh, kỹ năng, kiến thức còn cần một trái tim nhiệt thành, kiên tâm, khéo léo. “Là người đưa đò” ai cũng mong các em bước chân ra khỏi trường đều có là người thành công. Việc dạy học kiến thức chuyên môn là quan trọng nhưng việc bồi dưỡng hình thành kỹ năng cho học sinh cũng rất cần thiết. Vậy nên việc kết hợp được cả hai yếu tố trên trong quá trình dạy học là yêu cầu không thể thiếu, nhất là trong xã hội có nhu cầu cao về nguồn nhân lực đa năng như hiện nay. 
Học sinh của trường THPT Quang Trung với những đặc thù rất riêng của học sinh miền núi nên chúng ta có thể chỉ cần các em sau khi tốt nghiệp cấp ba có thể có được hành trang cơ bản với những kỹ năng sống hữu ích để giúp các em tự lập và tự tin trong cuộc đời. Không mong cầu các em sẽ là người thành đạt nhất chỉ mong các em có thể sống tử tế và hạnh phúc nhất. Việc bồi dưỡng và định hướng cho các em những cảm xúc tốt đẹp, những kỹ năng sống là điều cần thiết giúp các em có nhận thức đúng đắn và có nhiều hành trang sống để bước chân ra đường đời. 

Như vậy, biện pháp tổ chức hội thao kết hợp với kiểm tra đánh giá đã đem lại nhiều hiệu quả trong dạy học bộ môn, phát huy được nhiều hơn những giá trị, ý nghĩa của môn học giáo dục quốc phòng – an ninh đối với người tiếp nhận.  

Sáng kiến kinh nghiệm này được thực hiện trong thời gian có hạn, bản thân tôi còn có những hạn chế nhất định về kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác chuyên môn. Vì vậy, để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện hơn tôi có một số kiến nghị sau:

Cần tiếp tục thực hiện sáng kiến này trong thời gian tiếp theo để có thể đánh giá một cách chính xác hiệu quả của những giải pháp thực hiện trong sáng kiến.
Cần chú trọng công tác tập huấn chuyên môn, dự giờ và thao giảng cụm chuyên môn để học hỏi, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.
Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi trong quá trình làm công tác chuyên môn. Trong phần trình bày chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đồng nghiệp và quý Ban giám khảo. Xin chân thành cảm ơn./.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Bình Sơn, ngày 20 tháng 03 năm 2023
Tôi xin cam đoan đây là đề tài sáng kiến bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác, nếu vi phạm chịu xử lý theo quy định./.
Người trình bày

Huỳnh Thị Ngọc
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